
Bảng 2.1 - LỊCH HỌC QUY CHẾ ĐẦU KHÓA – KHÓA 2024-2027 
Buổi Sáng: Bắt đầu từ 06h30’-11h30’        Buổi Chiều: Bắt đầu từ 12h30’-17h30’ 

TT Ngành, nghề Lớp 

Buổi 1 Buổi 2 

Thời gian Phòng 
Thời gian 

(Hội trường A) 

1 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 

CĐ CK 24A 
Sáng 19/8/2024 F5.10 

Sáng 20/8/2024 
2 CĐ CK 24B 

3 CĐ CK 24C 
Sáng 19/8/2024 F5.12 

4 CĐ CK 24D 

5 CĐ CK 24E 
Chiều 19/8/2024 F5.10 

Chiều 20/8/2024 
6 

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 

CĐ ÔTÔ 24A 

7 CĐ ÔTÔ 24B 
Chiều 19/8/2024 F5.12 

8 CĐ ÔTÔ 24C 

9 CĐ ÔTÔ 24D 
Sáng 20/8/2024 F5.10 

Sáng 21/8/2024 
10 CĐ ÔTÔ 24E 

11 
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 

CĐ CĐT 24A 
Sáng 20/8/2024 F5.12 

12 CĐ CĐT 24B 

13 

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ 

điện lạnh) 

CĐ NL 24A 
Chiều 20/8/2024 F5.10 

Chiều 21/8/2024 
14 CĐ NL 24B 

15 CĐ NL 24C 
Chiều 20/8/2024 F5.12 

16 CĐ NL 24D 

17 

Công nghệ Thông tin 

CĐ CNTT 24A 

Sáng 21/8/2024 F5.10 

Sáng 22/8/2024 

18 CĐ CNTT 24B 

19 CĐ CNTT 24C 

20 CĐ CNTT 24D 

Sáng 21/8/2024 F5.12 21 CĐ CNTT 24E 

22 CĐ CNTT 24F 

23 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - 

Viễn thông  

CĐ ĐTTT 24A 

Chiều 21/8/2024 F5.10 

Chiều 22/8/2024 

24 CĐ ĐTTT 24B 

25 
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển 

và Tự động hóa 

CĐ ĐKTĐ 24A 

26 CĐ ĐKTĐ 24B 
Chiều 21/8/2024 F5.12 

27 CĐ ĐKTĐ 24C 

28 

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện 

tử 

CĐ ĐĐT 24A 

Sáng 22/8/2024 F5.10 

Sáng 23/8/2024 

29 CĐ ĐĐT 24B 

30 CĐ ĐĐT 24C 

31 CĐ ĐĐT 24D 
Sáng 22/8/2024 F5.12 

32 CĐ ĐĐT 24E 

33 CĐ ĐĐT 24F 

Chiều 22/8/2024 F5.10 

Chiều 23/8/2024 

34 CĐ ĐĐT 24G 

35 CĐ ĐĐT 24H 

36 
Kế toán doanh nghiệp 

CĐ KTDN 24A 
Chiều 22/8/2024 F5.12 

37 CĐ KTDN 24B 

38 Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim 

loại) 

CĐN CGKL 24A 

Sáng 23/8/2024 F5.10 

Sáng 24/8/2024 

39 CĐN CGKL 24B 

40 
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí 

CĐN KTML 24A 

41 CĐN KTML 24B 
Sáng 23/8/2024 F5.12 

42 CĐN KTML 24C 

43 

Bảo trì, sửa chữa Ô tô (Công 

nghệ Ô tô) 

CĐN ÔTÔ 24A 

Chiều 23/8/2024 F5.10 

Chiều 24/8/2024 

44 CĐN ÔTÔ 24B 

45 CĐN ÔTÔ 24C 

46 CĐN ÔTÔ 24D 
Chiều 23/8/2024 F5.12 

47 CĐN ÔTÔ 24E 

48 

Điện công nghiệp 

CĐN ĐCN 24A 

Sáng 24/8/2024 F5.10 

Sáng 25/8/2024 

49 CĐN ĐCN 24B 

50 CĐN ĐCN 24C 

51 CĐN ĐCN 24D 
Sáng 24/8/2024 F5.12 

52 CĐN ĐCN 24E 

53 Điện tử công nghiệp CĐN ĐTCN 24 (A,B) 

Chiều 24/8/2024 F5.10 

Chiều 25/8/2024 

54 Quản trị mạng máy tính CĐN QTM 24 (A,B) 

55 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy 

tính 
CĐN SCMT 24 

56 Sửa chữa cơ khí  CĐN SCCK 24 
Chiều 24/8/2024 F5.12 

57 Hàn (Công nghệ cao) CĐN HÀN 24 

Lưu ý: Sinh viên mặc áo đồng phục trường, tập trung đúng giờ, đúng phòng học. 
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